
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 856/64/3 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

26/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY THANH

4101610295

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản

4632

2. Cho thuê xe có động cơ 7710

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

8. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá

3530(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỦY THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM DV THỦY THANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0969323310
Email: Hoangluan87qn@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
HOÀNG 
LUÂN

Việt 
Nam

Tổ 21, Khu vực 4A, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

550.000.000 55,000 215089512

2TRẦN THỊ 
THU THỦY

Việt 
Nam

Tổ 21, khu vực 4, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

450.000.000 45,000 211797786

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215089512
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Khu vực 4A, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 21, Khu vực 4A, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HOÀNG LUÂN Nam

28/12/1987 Kinh Việt Nam

10/01/2017 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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